
 Hoai Bao 1

Thi gi a kỳ ữ
(Midterm Exam)

Đáp án



 Hoai Bao 2

Kinh t  h c vĩ mô s  không gi i thích:ế ọ ẽ ả

A: T i sao có m t s  quôc gia tăng tr ng cao?ạ ộ ố ưở
B: T  su t l i nhu n c a giáo d c là gì?ỷ ấ ợ ậ ủ ụ
C: T i sao có m t s  qu c gia có l m phát cao?ạ ộ ố ố ạ
D: Lý do gì d n đ n suy thoái kinh t ?ẫ ế ế

Câu 1



 Hoai Bao 3

 M t bi n s  đ c g i là n i sinh (endogenous) ộ ế ố ượ ọ ộ
khi:

A: Cho tr c t i th i đi m xây d ng mô hìnhướ ạ ờ ể ự
B: Đ c xác đ nh (determined) trong mô hìnhượ ị
C: là s n l ng (Y) c a mô hìnhả ượ ủ
D: là m t bi n n m ngoài mô hìnhộ ế ằ

Câu 2



 Hoai Bao 4

M t bi n đ c g i là ngo i sinh (exogenous) khi:ộ ế ượ ọ ạ

A: Cho tr c  (fixed) khi xây d ng mô hình.ướ ự
B: Đ c xác đ nh (determined) trong mô hình.ượ ị
C: Là s n l ng (Y) c a mô hình.ả ượ ủ
D: Đ c gi i thích (explained) b i mô hình.ượ ả ở

Câu 3



 Hoai Bao 5

Giá c  c ng nh t là m t gi  đ nh h p lý ả ứ ắ ộ ả ị ợ
v  s  thay đ i c a giá c  di n ra khi:ề ự ổ ủ ả ễ

A: tháng này sang tháng khác
B: t  năm này sang năm khácừ
C: trong ng n h nắ ạ
D: trong dài h nạ

Câu 4



 Hoai Bao 6

T t c  nh ng bi n sau là bi n l u l ng ấ ả ữ ế ế ư ượ
(flow), tr :ừ

A: s  l ng xe máy mua bánố ượ
B: s  ng i m t vi cố ườ ấ ệ
C: chi tiêu c a doanh nghi p v  thi t bủ ệ ề ế ị
D: n  chính phợ ủ

Câu 5



 Hoai Bao 7

T t c  nh ng bi n sau đây là bi n tích ấ ả ữ ế ế
l ng (stock), tr :ượ ừ

A: c a c i c a ng i tiêu dùngủ ả ủ ườ
B: thâm h t ngân sách c a chính phụ ủ ủ
C: s  l ng ng i th t nghi pố ượ ườ ấ ệ
D: kh i l ng v n trong n n kinh tố ượ ố ề ế

Câu 6



 Hoai Bao 8

GDP là giá tr  th  tr ng c a t t c  hàng ị ị ườ ủ ấ ả
hoá d ch v  ……trong n n kinh t  trong ị ụ ề ế
m t giai đo n nào đó.ộ ạ

A: đã s  d ngử ụ
B: trung gian
C: cu i cùngố
D: tiêu dùng

Câu 7



 Hoai Bao 9

N n kinh t  có 8 qu  táo và 6 qu  cam, ề ế ả ả
giá táo là 1$ và giá cam là 0.5$. GDP s  ẽ
là:

A: 14 quả
B: 20$
C: 11$
D: 10$

Câu 8



 Hoai Bao 10

Năm 2002 giá táo và cam là 0.5$ và 1$, năm 
2006 là 1$ và 1.5$. N u năm 2002 có 4 qu  táo ế ả
và 3 qu  cam và năm 2006 là 5 và 4. Thì GDP ả
th c năm 2006 là (năm 2002 là g c):ự ố

A:5$
B:6.5$
C:9.5$
D:11$

Câu 9



 Hoai Bao 11

 N u GDP danh nghĩa tăng 7% và GDP ế
th c tăng 3% thì GDPdeflaor tăng x p x : ự ấ ỉ

A: 21%
B: 3.5%
C: 10%
D: 4%

Câu 10



 Hoai Bao 12

N u giá c  hàng hoá mà các doanh nghi p và ế ả ệ
chính ph  mua mà tăng lên, s  th  hi n trong:ủ ẽ ể ệ

A: CPI, không th  hi n trong GDPdeflatorể ệ
B: GDPdeflator, không th  hi n trong CPIể ệ
C: Th  hi n trong c  CPI và GDPdeflatorể ệ ả
D: Không th  hi n c  trong CPI và GDPdeflatorể ệ ả

Câu 11



 Hoai Bao 13

 Cô gái l y ông qu n gia c a nhà mình. Khi làm ấ ả ủ
qu n gia ông y nh n l ng là 1tr/tháng. Tr c ả ấ ậ ươ ướ
và sau khi c i ông qu n gia cô gái có m c ướ ả ứ
l ng là 10tr/tháng. Quy t đ nh này c a cô gái ươ ế ị ủ
s  nh h ng:ẽ ả ưở

A: Gi m GDPả
B: Tăng GDP
C: Không nh h ng đ n GDPả ưở ế
D: Tr c gi m GDP, sau tăng GDPướ ả

Câu 12



 Hoai Bao 14

Cho C = 150 + 0.75Y, n u Y tăng 1 đ n v  ế ơ ị
khi đó S s  tăng:ẽ

A: 0.15
B: 0.75
C: 0.25
D: 1

Câu 13



 Hoai Bao 15

 Cho C = 150 + 0.85(Y-T), n u T tăng 1 ế
đ n v  thì S s :ơ ị ẽ

A: Gi m 0.85ả
B: Tăng 0.15
C: Gi m 0.15ả
D: Tăng 0.85

Câu 14



 Hoai Bao 16

 Cho C = 150 + 0.85(Y-T) v i T = Tớ 0 + tY. 
N u Tế 0 tăng lên 1 đ n v , khi đó:ơ ị

A: Gi m 0.85 đ n vả ơ ị
B: Gi m 0.15 đ n vả ơ ị
C: Tăng 0.85 đ n vơ ị
D: Tăng 0.15 đ n vơ ị

Câu 15



 Hoai Bao 17

 Nhu c u v  s n l ng trong n n kinh t  là: ầ ề ả ượ ề ế

A: Luôn luôn b ng v i phía cungằ ớ
B: Có th  tính toán đ  tính thu nh p kh  d ngể ể ậ ả ụ
C: B ng v i tiêu dùng, đ u t  và chi tiêu chính ằ ớ ầ ư

phủ
D: Xác đ nh b ng chi tiêu và thu  c a chính ph .ị ằ ế ủ ủ

Câu 16



 Hoai Bao 18

 T ng ti t ki m qu c gia là:ổ ế ể ố

A: Thu nh p kh  d ng tr  v i tiêu dùngậ ả ụ ừ ớ
B: Thu  tr  đi chi tiêu chính phế ừ ủ
C: Thu nh p tr  v i tiêu dùng và chi tiêu ậ ừ ớ

chính phủ
D: Thu nh p tr  v i chi tiêu chính phậ ừ ớ ủ

Câu 17



 Hoai Bao 19

 Trong n n kinh t  đóng, ti t ki m t  nhân ề ế ế ệ ư
là:

A: Y - T - C
B: Y - C - G
C: Y - I - C
D: Y - T

Câu 18



 Hoai Bao 20

 N u thu nh p là 4,000, tiêu dùng là ế ậ
3,500, chi tiêu chính ph  là 1,000 và s  ủ ố
thu thu  là 800. Khi đó ti t ki m qu c gia ế ế ệ ố
là

A: 300
B: 500
C: 700
D: 1,000

Câu 19



 Hoai Bao 21

Cho Y* = 5,000; C = 500 +0.5Y; ch a cho ư
chính ph . Khi đó đ u t  ph i là:ủ ầ ư ả

A: 2,000
B: 2,500
C: 3,000
D: 3,500

Câu 20



 Hoai Bao 22

 Trong m t n n kinh t  đóng: n u chính ộ ề ế ế
ph  tăng chi tiêu thì:ủ

A: làm gi m ti t ki m t  nhânả ế ệ ư
B: là tăng ti t ki m t  nhân ế ệ ư
C: làm gi m ti t ki m chính phả ế ệ ủ
D: làm tăng ti t ki m chính phế ệ ủ

Câu 21



 Hoai Bao 23

 Trong dài h n, thu nh p c a n n kinh t  tuỳ ạ ậ ủ ề ế
thu c vào … trong khi đó trong ng n h n thì ph  ộ ắ ạ ụ
thu c vào …ộ

A: t ng c u, t ng cungổ ầ ổ
B: t ng cung, t ng c uổ ổ ầ
C: chính sách ti n t , chính sách ngân sáchề ệ
D: chính sách ngân sách, chính sách ti n tề ệ

Câu 22



 Hoai Bao 24

Trong mô hình phân tích n n kinh t  trong ề ế
ng n h n, đ u t  th c t  và đ u t  k  ắ ạ ầ ư ự ế ầ ư ế
ho ch khác nhau m t kho n:ạ ộ ả

A: chi mua hàng hoá c a chính phủ ủ
B: thay đ i hàng t n kho ngoài d  ki nổ ồ ự ế
C: thay đ i tiêu dùng c a h  gia đìnhổ ủ ộ
D: s  thu thu  c a chính phố ế ủ ủ

Câu 23



 Hoai Bao 25

 Khi mà t ng chi tiêu d  ki n ít h n t ng thu ổ ự ế ơ ổ
nh p, thì:ậ

A: thay đ i t n kho ngoài d  ki n “mang d u ổ ồ ự ế ấ
d ng”ươ

B: giá s  gi mẽ ả
C: thay đ i t n kho ngoài d  ki n “mang d u âm”ổ ồ ự ế ấ
D: giá s  tăngẽ

Câu 24



 Hoai Bao 26

 S  nhân chi tiêu c a chính ph  cho bi t ố ủ ủ ế
…. s  thay đ i bao nhiêu khi chính ph  ẽ ổ ủ
thay đ i 1 đ n v  chi tiêu c a mình.ổ ơ ị ủ

A: thâm h t ngân sáchụ
B: tiêu dùng
C: thu nh p ậ
D: s  thu thu  c a chính phố ế ủ ủ

Câu 25



 Hoai Bao 27

N u chính ph  tăng chi tiêu c a mình lên ế ủ ủ
thêm 100 thì t ng chi tiêu d  ki n (AE) s :ổ ự ế ẽ

A: Tăng lên nhi u h n 100ề ơ
B: Tăng b ng 100ằ
C: Tăng ít h n 100ơ
D: Gi m b ng 100ả ằ

Câu 26



 Hoai Bao 28

C = 0.8Yd
T = G =0
I = 200
Thu nh p cân b ng (Y*) trong n n kinh t  này là:ậ ằ ề ế

A: 1000
B: 200
C: 250
D: 160

Câu 27



 Hoai Bao 29

M t n n kinh t  có thu nh p/s n l ng cân b ng ộ ề ế ậ ả ượ ằ
là 1000. N u chính ph  quy t đ nh tăng thêm s  ế ủ ế ị ố
thu thu  đ  tài tr  cho chi tiêu trong năm đ n là ế ể ợ ế
200, thì thu nh p cân b ng m i s :ậ ằ ớ ẽ

A: L n h n 1200ớ ơ
B: Nh  h n 200ỏ ơ
C: B ng 200ằ
D: B ng 1200ằ

Câu 28



 Hoai Bao 30

Khi gia nh p vào WTO, môi tr ng đ u t  c a ậ ườ ầ ư ủ
Vi t Nam s  thông thoáng h n, k t qu  d  ki n ệ ẽ ơ ế ả ự ế
là FDI vào Vi t Nam s  tăng lên đáng k . Đi u ệ ẽ ể ề
này nh h ng nh  th  nào đ i v i đ  th  c a ả ưở ư ế ố ớ ồ ị ủ
đ ng AE gi a tr c vào sau gia nh p WTO?ườ ữ ướ ậ

A:Không thay đ i, vì đây là m t bi n ngo i sinhổ ộ ế ạ
B: Tăng lên
C: D ch chuy n song song lên trênị ể
D: D ch chuy n song song xu ng d i.ị ể ố ướ

Câu 29



 Hoai Bao 31

  N u m t qu c gia có GDP nh  h n GNDI thì: ế ộ ố ỏ ơ

 A:đây là n c nh n nhi u đ u t  n c ngoài nh ng ít ướ ậ ề ầ ư ướ ư
đ u t  ra n c ngoàiầ ư ướ

 B:đây là n c mà thu nh p ròng t  n c ngoài chuy n ướ ậ ừ ướ ể
v  ít h n là ng i n c ngoài chuy n ra.ề ơ ườ ướ ể

 C: câu A và B đ u đúng.ề
 D: câu A và B đ u sai.ề

Câu 30



 Hoai Bao 32

Xong
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